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1. Tên học phần:  
            - Tiếng Việt:  Cân bằng pha và hóa keo

             - Tiếng Anh:  Phase equilibria and colloid chemistry
Mã số học phần:    7 0103 11
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), Học trong 6 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:...24........; Bài tập:... .6.........; Thực hành:...........; 

Thực tập:.....0..........; Đồ án:.......0.........; Tự học:........60.........;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Vũ Thị Minh Hồng
  0103-24
2. ThS. Phạm Tiến Dũng
0103-05
3. TS. Võ Thị Hạnh
0103-11

4. TS. Công Tiến Dũng                                                    0103-03
5. TS. Hà Mạnh Hùng
   0103-12
2.2. Bộ môn:     Hóa
2.3. Khoa:         Khoa học cơ bản.

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết:

3.2. Môn học học trước: 7010304 (Hóa học đại cương 1)
4. Mục tiêu của học phần: cung cấp cho sinh viên các ngành tuyển khoáng, địa chất, khoan khai thác, khoan thăm dò, lọc hóa dầu, địa sinh thái, môi trường… các kiến thức về cân bằng pha trong hệ một, hai, ba cấu tử; cũng như các kiến thức về hóa keo, huyền phù, nhũ tương… để từ đó áp dụng vào các môn khoa học chuyên nghành cũng như trong sản xuất công nghiệp.
4.1. Kiến thức

4.1.1. Quy tắc pha.
4.1.2. Phân tích định tính và định lượng giản đồ pha của hệ một, hai hoặc ba cấu tử.
4.1.3. Phân biệt dung dịch keo với các loại dung dịch khác, từ đó hiểu được mức độ phổ biến và tầm quan trọng của dung dịch keo, ứng dụng hóa keo trong chuyên ngành, trong các lĩnh vực khác của đời sống và sản xuất…

4.1.4. Vai trò và tầm quan trọng của huyền phù và nhũ tương. 
4.2. Kỹ năng

4.2.1.  Xây dựng và phân tích giản đồ pha bằng phương pháp phân tích nhiệt.
4.2.2.  Vận dụng nguyên tắc và các phương pháp hóa lý để tách, tinh chế các chất nhanh chóng, hiệu quả (chưng cất, chiết, kết tinh phân đoạn, kết tinh lại...)
4.2.3.  Có kỹ năng giải quyết các bài tập về điều chế dung dịch keo, xác định điện tích hạt keo, gây đông tụ keo…
4.2.4. Nắm được phương pháp điều chế nhũ tương thuận và nghịch, từ đó có thể biến đổi nhũ theo đúng yêu cầu.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này gồm 2 phần độc lập là cân bằng pha và hóa keo, trong đó:

Phần cân bằng pha gồm các nội dung là quy tắc pha; hệ một cấu tử; hệ hai cấu tử; hệ ba cấu tử. Khảo sát đặc điểm, định tính và định lượng của các quá trình chuyển pha: Lỏng - Hơi, Lỏng - Lỏng, Lỏng – Rắn của các hệ trên.

Phần hóa keo nghiên cứu về hệ phân tán, hệ keo, hệ phân tán thô (huyền phù, nhũ tương). 

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Quy tắc pha
	2
	

	1.1
	Một số khái niệm
	1
	4.1.1

	1.2
	Phương trình quy tắc pha của Gibbs
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Hệ một cấu tử
	3
	

	2.1
	Phương trình chuyển pha Clapeyron- clausius
	1
	4.1.1

	2.2
	Giản đồ trạng thái của hệ một cấu tử
	1
	4.1.2

	2.3
	Luyện tập
	1
	4.1.1

	Chương 3
	Hệ  hai cấu tử
	10
	

	3.1
	Hệ  hai cấu tử cân bằng Lỏng – Hơi
	2
	4.1.2

	3.2
	Hệ  hai cấu tử cân bằng Lỏng - Lỏng
	2
	4.2.2

	3.3
	Luyện tập
	1
	4.1.2

	3.4
	Hệ  hai cấu tử cân bằng Lỏng - Rắn
	4
	4.2.1

	    3.4.1
	Hệ  hai cấu tử cân bằng lỏng - rắn không tan vào nhau ở trạng thái rắn
	1
	4.2.1

	   3.4.2
	Hệ  hai cấu tử cân bằng lỏng - rắn tạo hợp chất ở trạng thái rắn
	1
	4.2.1

	   3.4.3
	Hệ  hai cấu tử cân bằng lỏng - rắn tạo thành dung dịch rắn
	2
	4.2.1

	3.5
	Luyện tập
	1
	4.1.2

	Chương 4
	Hệ 3 cấu tử
	3
	

	4.1
	Giản đồ trạng thái của hệ 3 cấu tử không tan lẫn ở trạng thái rắn
	1
	4.1.1

	4.2
	Giản đồ trạng thái của hệ 3 cấu tử tạo thành hợp chất hóa học ở trạng thái rắn
	1
	4.1.2

	4.3
	Giản đồ trạng thái của hệ 3 cấu tử lỏng tan tương hỗ
	1
	4.1.2

	Chương 5
	Khái niệm chung về hệ phân tán
	1
	4.1.3

	Chương 6
	Hệ keo
	9
	

	6.1
	Các phương pháp điều chế và làm sạch keo
	1
	4.2.3

	6.2
	Cấu tạo mixen keo kị nước
	1
	4.1.3

	6.3
	Luyện tập
	1
	4.1.3

	6.4
	Các tính chất của hệ keo
	3
	4.1.3

	   6.4.1
	Tính chất quang học của hệ keo
	1
	4.1.3

	   6.4.2
	Tính chất điện động học của hệ keo
	1
	4.1.3

	   6.4.3
	Tính chất động học phân tử của hệ keo
	1
	4.1.3

	6.5
	Độ bền và sự đông tụ keo
	1
	4.2.3

	6.6
	Hệ bán keo
	1
	4.1.3

	6.7
	Luyện tập
	1
	4.1.3

	Chương 7
	Hệ phân tán thô
	2
	

	7.1
	Đặc điểm chung của hệ phân tán thô + Huyền phù
	1
	4.1.4

	7.2
	Nhũ tương
	1
	4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy 
- Phương pháp thuyết trình.

- Phương pháp dạy lý thuyết kết hợp với bài tập vận dụng.

- Phương pháp giảng dạy nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, phát hiện và giải quyết vấn đề.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kết quả đạt.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên tại lớp và bài tập 
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm thực hành
	- Tham gia 100% số giờ thực hành.
- Báo cáo đạt 3 bài thực hành.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Kiểm tra viết ( 45 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1] Cân bằng pha và Hóa keo. Nguyễn Hữu Hùng. Nguyễn Danh Nhi. NXB Giao thông vận tải 2001.
[2]. Bài tập cân bằng pha và hóa keo. Tài liệu Bộ môn Hóa. Đại học Mỏ - Địa chất. 

[3]. Hóa lý. Phan Tử Bằng. NXB Giao thông vận tải 1997.
[4]. Hóa keo. Trần Văn Nhân. NXB ĐHQG Hà Nội 2004.
[5]. Hóa keo. Nguyễn Thị Thu. NXB ĐHSP Hà Nội 2002. 



11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Chương 1: 

Quy tắc pha

1.1 Một số khái niệm

1.2 Phương trình quy tắc pha của Gibbs
Chương 2: 

Hệ một cấu tử

2.1 Phương trình chuyển pha Clapeyron- clausius
	4

6


	2

   4
	
	- Đọc và tìm hiểu các nội dung của chương trong tài liệu [1] (1.1 đến 1.2) và tài liệu [3] (Trang 36,37).

- Làm các bài tập trong tài liệu [2]

-Tìm hiểu thế đẳng áp đẳng nhiệt  G trong tài liệu [3]. (Trang 31)

- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 9, 10), tài liệu [3] Trang (38,39)

- Làm các bài tập [image: image2.png]


 QUOTE  
trong tài liệu [2].

	1+2
	2.2 Giản đồ trạng thái của hệ một cấu tử

Chương 3: Hệ  hai cấu tử

3.1 Hệ  hai cấu tử cân bằng lỏng – hơi
	20


	2
	
	- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 11, 16), tài liệu [3] Trang (38-43)

- Làm các bài tập trong tài liệu [2].

- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 17- 29), tài liệu [3] Trang (71-74)

- Làm các bài tập trong tài liệu [2].

	2
	3.2. Hệ  hai cấu tử cân bằng lỏng - lỏng
3.3.1 Hệ  hai cấu tử cân bằng lỏng - rắn tạo ơtecti đơn giản
	
	2

2
	
	- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 29- 34), tài liệu [3] Trang (54- 57)

- Làm các bài tập trong tài liệu [2].

- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu hướng dẫn thí nghiệm của bộ môn hóa; trong tài liệu [1] (Trang 34 - 36), tài liệu [3] trang (64,65)

- Làm các bài tập trong tài liệu [2].

	2+3
	3.3.2 Hệ  hai cấu tử cân bằng lỏng - rắn tạo hợp chất ở trạng thái rắn

3.3.3 Hệ  hai cấu tử cân bằng lỏng - rắn tạo thành dung dịch rắn
	
	2

2
	
	- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 38- 42), tài liệu [3] trang (66)

.

- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 43-47), tài liệu [3] trang (38,39)

- Làm bài tập trong tài liệu [2]

	3
	Chương 4: Hệ 3 cấu tử

4.1 Giản đồ trạng thái của hệ 3 cấu tử không tan lẫn ở trạng thái rắn

4.2 Giản đồ trạng thái của hệ 3 cấu tử tạo thành hợp chất hóa học ở trạng thái rắn

4.3 Giản đồ trạng thái của hệ 3 cấu tử lỏng tan tương hỗ

4.4 Kiểm tra giữa kì
	6

1
	2

2
	
	- Đọc và tìm hiểu các nội dung của chương trong tài liệu [1] (trang 48- 60), tài liệu [3] trang (58- 60)

- Làm các bài tập trong tài liệu [2].

- Ôn tập 4 chương để kiểm tra giữa kì.

	4
	Chương 5: Khái niệm chung về hệ phân tán

Chương 6: Hệ keo

6.1 Các phương pháp điều chế và làm sạch keo

6.2 Cấu tạo mixen keo kị nước

6.3.1 Tính chất quang học của hệ keo
	1

18


	1

1


	
	- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 61- 63), trong tài liệu [4] (Trang 3-9)

- Làm các bài tập 20,21 trong tài liệu [2].

- Nghiên cứu tài liệu thực hành điều chế keo của bộ môn.

- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 64-70), tài liệu [4] trang (9-18), trong tài liệu [5] (Trang 8- 10, 17- 27)

- Làm các bài tập trong tài liệu [2].
- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (trang 74-79), tài liệu [4] trang (64-68), trong tài liệu [5] (trang 70-75)

- Làm bài tập trong tài liệu [2].

	5
	6.3.2 Tính chất điện động học của hệ keo

6.3.3 Tính chất động học phân tử của hệ keo

6.4 Độ bền và sự đông tụ keo

6.5 Hệ bán keo 
	
	1

1

1


	
	- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 71-73, 80-86), tài liệu [4] trang (69-78), trong tài liệu [5] (Trang 103-114)

- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (trang 87- 100),trong tài liệu [5] (trang 83- 96)

- Làm các bài tập trong tài liệu [2].

Nghiên cứu tài liệu thí nghiệm về sự đông tụ keo bởi chất điện ly.

- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 101-107), tài liệu [4] trang (79- 85), trong tài liệu [5] (Trang 115-124)

- Làm các bài tập 30- 33 trong tài liệu [2].

- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 108- 119), trong tài liệu [5] (Trang 145 - 154)

	6
	Chương 7: Hệ phân tán thô

7.1 Đặc điểm chung của hệ phân tán thô

7.2 Huyền phù

7.3 Nhũ tương


	4


	2


	
	- Nghiên cứu tài liệu thí nghiệm điều chế nhũ tương thuận và nghiên cứu sự đảo tướng của nhũ tương.

- Đọc và tìm hiểu các nội dung của bài trong tài liệu [1] (Trang 120- 128), tài liệu [4] trang (89-95).
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